DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Công văn số           /STNTM-KS ngày       /          /2020 của Sở Tài Nguyên và Môi trường)

	S

TT
	Giấy phép khai thác

khoáng sản
	Tên tổ chức, cá nhân khai thác
	Vị trí khai thác
	Tên loại khoáng sản khai thác
	Trữ lượng được phép khai thác (m3)
	Công suất
(m3/năm)
	Thời hạn khai thác
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	576/GP-UBND
	10/6/2020
	Công ty TNHH Duyên Hải
	Thôn 1, xã Tân Lập và thôn 13 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	Cát làm VLXD TT
	                 69.412 

	10.328
	18/5/2025
	Chuyển nhượng

	2
	623/GP-UBND
	2/7/2020
	Công  ty  TNHH  MTV Tư vấn và xây dựng Tường Tâm 
	Thôn 3, xã Tân Lập và thôn 8 , xã Đăk Tơ Lung và thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	Cát làm VLXD TT
	26.734
	4.050
	12/2/2026
	Chuyển nhượng

	3
	701/GP-UBND
	27/7/2020
	Công ty CP Sinh Lợi Kon Tum
	Thôn 12, thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	Cát làm VLXD TT
	30.552
	4.050
	27/9/2028
	Cấp mới


DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP BẢN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG DIỆN TÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Công văn số           /STNTM-KS ngày        /        /2020 của Sở Tài Nguyên và Môi trường)


	TT
	Bản xác nhận
	Tên tổ chức, cá nhân khai thác
	Vị trí khai thác
	Loại khoáng sản khai thác
	Khối lượng khai thác (m3)
	Công suất (m3/ năm)
	Thời hạn khai thác
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2203/XN-UBND
	22/6/2020
	Công ty Cổ phần Thủy điện Minh Phát
	Thôn Long Láy 1, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum


	Đá XD
	5.000


	1.333


	31/12/2021
	Trọng PVCT

	
	
	
	
	
	Cát XD
	2.000
	3.333
	
	


